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BẮC NINH 

 
(Đề có 02 trang) 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 - 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 6 
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

                          Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi mạch kiến thức trên giấy riêng. 
 

Họ và tên học sinh…………………………Số báo danh………………………lớp…………. 
 

I. MẠCH NỘI DUNG PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm) 
 Học sinh trả lời từ câu 01 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Công cụ lao động của Người tối cổ được chế tác chủ yếu từ chất liệu nào sau đây? 

A. Đá.                 B. Sắt.                              C. Đồng đỏ.         D. Đồng thau. 
Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đời sống vật chất của Người tinh khôn? 

A. Chỉ sinh sống trong các hang động, mái đá B. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung. 
C. Chôn cất người chết cùng với đồ tùy táng. D. Biết trồng trọt, thuần dưỡng động vật. 

Câu 3: Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là  
A. bộ lạc.                    B. công xã thị tộc.            C. làng xã.               D. bầy người nguyên thủy. 

Câu 4: Các quốc gia cổ ở Lưỡng Hà ra đời ở lưu vực 
A. sông Nin.                                          B. sông Ấn và sông Hằng. 
C. sông Ti-grơ và Ơ-phrát.           D. sông Hoàng Hà 

Câu 5: Thành tựu văn hóa nào sau đây là của người Ai Cập cổ đại? 
A. Kim Tự Tháp.     B. Vạn Lí Trường Thành. 
C. Vườn treo Ba-bi-lon.    D. Các con số từ 1 đến 9.   

Câu 6: Chế độ đẳng cấp Vác-na ở Ấn Độ cổ đại được thiết lập dựa trên sự phân biệt  
 A. Tôn giáo.           B. Giới tính.               C. Địa bàn cư trú.        D. Chủng tộc và màu da. 
Câu 7: Ấn Độ là quê hương của hai tôn giáo nào sau đây? 

A. Phật giáo và Thiên Chúa giáo.   B. Phật giáo và Ấn Độ giáo. 
C. Hồi giáo và Ấn Độ giáo.    D. Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. 

Câu 8: Thành tựu nào sau đây không phải là thành tựu của văn minh Trung Quốc thời cổ đại? 
A. Kĩ thuật làm giấy.     B. Dụng cụ đo động đất (địa động nghi). 
C. Sáng tạo ra chữ số 0.    D. Vạn Lí Trường Thành. 

Câu 9: Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở khu vực nào sau đây? 
A. Đồng bằng Hoa Bắc.    B. Đồng bằng Hoa Nam. 
C. Lưu vực Trường Giang.    D. Lưu vực Hoàng Hà. 

Câu 10: Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo hình thức nào sau đây? 
A.  Nhà nước cộng hòa.    B.  Nhà nước thành bang. 
C.  Nhà nước quân chủ chuyên chế.   D.  Nhà nước phong kiến. 

2. Tự luận (2,5 điểm) 
a. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? 
b. Nêu tác động của hải cảng và biển đảo đối với sự hình thành và phát triển của nền văn minh 

Hy Lạp và La Mã cổ đại.  
 



II. MẠCH NỘI DUNG PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm)  
 Học sinh  trả lời từ câu 01 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Theo quy ước quốc tế kinh tuyến gốc là kinh tuyến được đánh số độ nào sau đây ? 

A. 00.   B. 900.    C.1800 .   D. 230 27’. 
Câu 2: Điểm cực Bắc của Việt Nam nằm trên kinh tuyến 105020’ ở nửa cầu Đông và 23023’ thuộc 
nửa cầu Bắc, cách viết nào sau đây thể hiện đúng tọa độ địa lí của điểm cực Bắc nước ta ? 

A. 230 23’; 1050 20’.       B. 230 23’Đ; 1050 20’B.  
C. 230 23B’; 1050 20’Đ.     D. 230 23’Đ ; 1050 20’T.   

Câu 3: Theo thứ tự xa dần mặt trời, vị trí thứ ba là hành tinh nào sau đây?  
A. Kim Tinh.  B. Trái Đất.   C. Hoả Tinh.   D. Thuỷ Tinh. 

Câu 4: Vào ngày 22/6 nửa cầu Bắc chúc về phía mặt trời, góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng, 
diện tích chiếu sáng nhiều nhất nên ở nửa cầu Bắc xảy ra hiện tượng nào sau đây?  

A. Ngày dài, đêm ngắn.    B. Ngày ngắn, đêm dài.   
C.  Ngày, đêm bằng nhau.    D. Ngày, đêm dài 6 tháng. 

Câu 5: Hãy cho biết Hà Nội ở 1050Đ múi giờ số 7 là mấy giờ, ngày nào khi biết Luân Đôn (múi giờ 
số 0) là 5 giờ ngày 20/11/2025?  

A. 12 giờ ngày 20/11/2025.    B. 12 giờ ngày 21/11/2025. 
C. 12 giờ ngày 19/11/2025.    D. 23 giờ ngày 19/11/2025. 

Câu 6: Cấu tạo của núi lửa không bao gồm bộ phận nào sau đây?  
A. Ống dẫn.  B. Dung nham.      C. Macma.   D. Manti. 

Câu 7: Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân xảy ra các thiên tai nào sau đây trên Trái Đất? 
A. Bão, giông lốc. B. Động đất, núi lửa.  C. Lũ quét, sạt lở. D. Lũ lụt, hạn hán 

Câu 8: Vùng đất tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao từ 500-1000m so với mực nước biển 
là mô tả dạng địa hình nào sau đây?  

A. Núi cao.     B. Đồi thấp.   C. Cao nguyên.  D. Đồng bằng.  
Câu 9: Tài nguyên nào sau đây thuộc nhóm khoáng sản kim loại? 

A. Sắt, đồng, nhôm, vàng.    B. Than, dầu mỏ, khí đốt, 
C. Muối, cát, đất sét, đá vôi.    D. Đá quý, thạch anh, gỗ. 

Câu 10: Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục được quy ước là  
A. 24 giờ.  B. 365 ngày.    C. 06 tháng.   D. 01 ngày. 

2. Tự luận (2,5 điểm)  
a. Phân biệt quá trình nội sinh và ngoại sinh. 
b. Trình bày nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng động đất. Em hãy liệt kê các hành động 

nên làm khi động đất xảy ra.  
-------------Hết------------- 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 
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I. MẠCH NỘI DUNG PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm)  

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án A C D C A D B C D B 
 
2. Tự luận (2,5 điểm) 

Câu Nội dung  Điểm 

 a. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? 1.5 

- Công cụ kim loại xuất hiện, công cụ lao động được cải tiến => Làm 
tăng năng suất lao động => tạo ra sản phẩm dư thừa  

0,75 

- Sản phẩm dư thừa => tư hữu xuất hiện, dẫn tới sự phân chia giàu 
nghèo. => Xã hội nguyên thủy tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai 
cấp, nhà nước - đó là xã hội cổ đại. 

0,75 

b. Nêu tác động của hải cảng và biển đảo đối với sự hình thành và 
phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại 

1,0 

- Hy Lạp và La Mã cổ đại có đường bờ biển dài với nhiều đảo và bán 
đảo, nhiều vịnh và hải cảng. Nhiều hải cảng thuận lợi trong buôn bán 
hàng hóa và trao đổi văn hóa, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế và 
văn minh. 

0,5 

- Nhiều biển đảo tạo ra nhiều cơ hội cho việc khai thác tài nguyên biển 
và phát triển ngành hàng hải, phát triển nghề đánh cá và giao lưu văn 
hóa với các dân tộc khác. 

0,5 

 
II. MẠCH NỘI DUNG PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,5 điểm) 
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án A C B A A D B C A A 
 
2. Tự luận (2,5 điểm)  

Câu Nội dung Điểm 

a. 

Phân biệt quá trình nội sinh và ngoại sinh  0,75 

Nội sinh: Là quá trình xảy ra bên trong lòng đất. Xu hướng tạo nên sự 
gồ ghề của bề mặt Trái đấy  

0,25 

Ngoại sinh: Là quá trình xảy ra bên ngoài, trên bề mặt đất Xu hướng 
san bằng địa hình làm bề mặt bằng phẳng hơn 

0,25 



Nội sinh : Thường xảy ra ở các dạng địa hình có quy mô lớn, ngoại 
sinh xảy ra ở các dạng địa hình có quy mô nhỏ hơn 

0,25 

b 

Trình bày nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng động đất. Em 
hãy liệt kê các hành động nên làm khi động đất xảy ra.  

1,75 

Động đất là các rung chuyển đột ngột mạnh mẽ của vỏ Trái Đất 0,25 

Nguyên nhân: do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng 
kiến tạo hoặc sự đứt gãy trong vỏ Trái Đất do các hoạt động khác như: 
khai thác khoáng sản… 

0,5 

Hậu quả: Đổ nhà cửa, các công trình xây dựng gây ra các thiệt hại lớn 
về người và tài sản. Có thể gây lở đất, phát sinh sóng thần ở biến… 

0,5 

Học sinh có thể liệt kê được từ 02 hành động phù hợp nên làm khi xảy 
ra động đất được điểm tối đa 0,5 điểm hoặc kể các hành động khác phù 
hợp vẫn tính điểm. 
- Chui xuống gầm bàn 
- Không đi thang máy 
- Không đi ô tô 
- Bảo vệ đầu 

0,5 
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